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1.307 585 722 10 1.297 874 395 3 443 7 3 23 423 899 45,54%

I Cục Thi hành án DS 50 36 14 3 47 23 14 8 1 24 33 60,87%

1 Hà Văn Vinh 3 1 2 1 2 2 1 1 1 50,00%

2 Nguyễn Duy Vui 14 12 2 1 13 6 2 3 1 7 11 33,33%

3 Hoàng Xuân Hiển 17 14 3 17 5 5 12 12 100,00%

4 Trần Thị Thanh Bình 10 7 3 1 9 4 1 3 5 8 25,00%

5 Trịnh Văn Chiến #DIV/0!

6 Nguyễn Thị Cúc #DIV/0!

7 Nguyễn Văn Hướng 6 2 4 6 6 5 1 1 83,33%

II Các Chi cục THADS 1.257 549 708 7 1.250 851 381 3 435 7 3 22 399 866 45,12%

1 Chi cục THADS  Lƣơng Sơn 182 79 103 182 115 37 74 4 67 145 32,17%

1 Nguyễn Thị Vân Anh 16 3 13 16 13 7 6 3 9 53,85%

2 Nguyễn Anh Thắng 46 19 27 46 32 5 23 4 14 41 15,63%

3 Bạch Hồng Thái 38 20 18 38 19 9 10 19 29 47,37%

4 Bùi Đức Tuân 53 26 27 53 30 9 21 23 44 30,00%

5 Chu Thị Hạnh 29 11 18 29 21 7 14 8 22 33,33%
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Thi hành án dân sự

   KẾT QUẢ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TÍNH BẰNG VIỆC 

CHIA THEO CƠ QUAN THI HÀNH ÁN VÀ CHẤP HÀNH VIÊN

02 tháng / năm 2017
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Ban hành theo TT số: 08/2015/TT-BTP sự tỉnh Hòa Bình

ngày 26 tháng 6 năm 2015
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Tổng số phải thi hànhTổng số thụ lý

2 Chi cục THADS Kỳ Sơn 73 38 35 1 72 40 14 25 1 32 58 35,00%

1 Nguyễn Công hữu 31 7 24 31 25 9 16 6 22 36,00%

2 Phạm Thị Minh 16 11 5 1 15 4 3 1 11 12 75,00%

3 Nguyễn Văn Thụ 26 20 6 26 11 2 8 1 15 24 18,18%

3 Chi cục THADS Tp. Hòa Bình 272 140 132 1 271 168 50 116 2 103 221 29,76%

1 Đỗ Đức Thuận 20 5 15 20 15 8 7 5 12 53,33%

2 Nguyễn Thị Bích Thủy 38 19 19 38 24 6 18 14 32 25,00%

3 Nguyễn Khắc Tuấn #DIV/0!

4 Mai Thị Nhung 46 24 22 1 45 27 9 18 18 36 33,33%

5 Đinh Thị Hải 52 29 23 52 27 7 18 2 25 45 25,93%

6 Phạm Văn Hảo 50 34 16 50 27 7 20 23 43 25,93%

7 Vũ Thanh Thủy 37 19 18 37 27 4 23 10 33 14,81%

8 Phạm Thị Vân Anh 29 10 19 29 21 9 12 8 20 42,86%

4 Chi cục THADS Đà Bắc 46 11 35 1 45 36 20 1 15 9 24 58,33%

1 Bùi Cường Việt 31 10 21 1 30 21 9 1 11 9 20 47,62%

2 Phạm Diệu Huyền 15 1 14 15 15 11 4 4 73,33%

5 Chi cục THADS Tân Lạc 138 67 71 138 80 23 1 54 2 58 114 30,00%

1 Đinh Đức Thiện 4 4 4 4 2 2 2 50,00%

2 Hoàng Trọng Lộc 71 33 38 71 44 11 1 32 27 59 27,27%

3 Phạm Hồng Dũng 63 34 29 63 32 10 20 2 31 53 31,25%
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6 Chi cục THADS Lạc Sơn 92 6 86 92 90 66 23 1 2 26 73,33%

1 Bùi Đình Tiến 21 1 20 21 20 10 10 1 11 50,00%

2 Hà Văn Bình 31 4 27 31 30 19 10 1 1 12 63,33%

3 Bùi Khắc Bình 40 1 39 40 40 37 3 3 92,50%

7 Chi cục THADS Yên Thủy 85 25 60 85 67 43 23 1 18 42 64,18%

1 Nguyễn Ngọc Sơn 36 6 30 36 34 21 12 1 2 12 61,76%

2 Nguyễn Hữu Bằng 49 19 30 49 33 22 11 16 26 66,67%

8 Chi cục THADS Mai Châu 94 63 31 2 92 49 21 1 13 14 43 70 44,90%

1 Nguyễn Khắc Thắng 49 30 19 1 48 32 13 7 12 16 35 40,63%

2 Lò Thị Thúy 45 33 12 1 44 17 8 1 6 2 27 35 52,94%

9 Chi cục THADS Kim Bôi 152 68 84 2 150 112 58 50 4 38 92 51,79%

1 Bùi Quang Sử 55 28 27 55 40 23 17 15 32 57,50%

2 Bùi Xuân Thảo 29 10 19 29 22 11 11 7 18 50,00%

3 Đinh Quang Tùng 33 17 16 1 32 22 12 6 4 10 20 54,55%

4 Nguyễn Thị Mai Phương 35 13 22 1 34 28 12 16 6 22 42,86%

10 Chi cục THADS Lạc Thủy 68 27 41 68 50 26 23 1 18 42 52,00%

1 Bùi Khắc Thái 16 5 11 16 14 10 4 2 6 71,43%

2 Bùi Khắc Đại 23 12 11 23 12 7 5 11 16 58,33%

3 Nguyễn Thanh Tú 16 8 8 16 11 5 5 1 5 11 45,45%

4 Nguyễn Văn Hùng 13 2 11 13 13 4 9 9 30,77%
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11 Chi cục THADS Cao Phong 55 25 30 55 44 23 19 2 11 32 52,27%

1 Nguyễn Văn Thắng 13 3 10 13 11 10 1 2 3 90,91%

2 Lê Trọng Thực 8 3 5 8 8 5 2 1 3 62,50%

3 Quách Đại Quân 9 5 4 9 7 2 5 2 7 28,57%

4 Đinh Thị Hạnh 19 11 8 19 13 4 9 6 15 30,77%

5 Nguyễn Đức Thọ 6 3 3 6 5 2 3 1 4 40,00%

NGƢỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Mai

(đã ký)

CỤC TRƢỞNG

Hòa Bình, ngày 5 tháng 12 năm 2016
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